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1. Tên môn thi: Cơ học đất   

Viết bằng tiếng Anh: Soil Mechanic
2. Số tiết:    30 tiết
3. Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn CSKTXD – Khoa Xây dựng Cầu Đường
4. Phân bổ thời gian đối với các hoạt động:

 + Lý thuyết: 18 giờ                      
+ Bài tập: 12 giờ
     


5. Tóm tắt nội dung môn học  


Nghiên cứu bản chất vật lý của đất và phân loại đất; Xác định sự phân bố ứng suất trong nền đất; Biến dạng và độ lún của nền đất; Cường độ và ổn định của nền đất; Xác định áp lực đất tác dụng lên tường chắn.

6. Tài liệu học tập: 

[1]. Lê Xuân Mai - Đỗ Hữu Đạo. Cơ học đất.  Nhà Xuất Bản Xây Dựng 2005.

[2]. Đỗ Bằng – Bùi Anh Định – Vũ Công Ngữ. Bài tập Cơ học đất.  Nhà Xuất Bản Giáo Dục 1995.

[3]. R.Whitlow. Cơ học đất T1,2. Nhà Xuất Bản Giáo Dục 1997.

[4]. TCVN: 4195 ( 4202 - 1995. Tiêu chuẩn đất xây dựng

[5]. Bộ môn CSKTXD - ĐHBK Đà Nẵng. Thí nghiệm cơ học đất

[6]. Đoàn Thế Tường, Lê Thuận Đăng. Thí nghiệm đất và Nền Móng Công Trình. Nhà xuất bản Giao thông vận tải 2002.
7. Đội ngũ giảng viên



1. Họ và tên: 
GV.TS. Đỗ Hữu Đạo
Điện thoại:0914000545


Địa chỉ hộp thư: Email: huudaod1203@gmail.com


2. Học và tên: GV.ThS. Nguyễn Tín . Điện thoại 0905585060


 Địa chỉ hộp thư: Email: ntin@dut.udn.vn


3. Học và tên: GV.ThS. Nguyễn Thu Hà . Điện thoại 0905470047



 Địa chỉ hộp thư: Email: ntha@dut.udn.vn


4. Học và tên: GV.ThS. Đoàn Việt Lê . Điện thoại 09054750555



 Địa chỉ hộp thư: Email: dvle@dut.udn.vn


5. Học và tên: GV.KS. Phạm Văn Ngọc. Điện thoại 0986805444



 Địa chỉ hộp thư: Email: pvngoc@dut.udn.vn
8. Nội dung chi tiết ôn tập môn học: 
CHƯƠNG I: BẢN CHẤT VẬT LÝ CỦA ĐẤT VÀ PHÂN LOẠI ĐẤT   (6 tiết)     
1. Các thành phần cấu tạo của đất 

1.1. Thành phần rắn cứng










1.2. Thành phần nước trong đất






         

1.3. Thành phần khí trong đất






         

2. Các chỉ tiêu vật lý  của đất

 




         

2.1. Các chỉ tiêu vật lý xác định bằng thí nghiệm



         

2.2. Các chỉ tiêu vật lý xác định bằng tính toán




         

2.3. Các chỉ tiêu xác định trạng thái của đất




         

3. Phân loại đất

4. Bài tập chương 1



   

         

CHƯƠNG II: XÁC ĐỊNH ỨNG SUẤT TRONG NỀN ĐẤT   
(6 tiết)
        

1. Phân bố ứng suất do tải trọng ngoài gây ra.



                    

1.1 Bài toán cơ bản-tác dụng của lực tập trung thẳng đứng trên mặt đất                   

1.2 Phân bố ứng suất trong trường hợp bài toán không gian

                    

1.3 Phân bố ứng suất trong trường hợp bài toán phẳng

                               
2. Phân bố ứng suất tiếp xúc dưới đáy móng.



                    

2.1 Trường hợp bài toán không gian.




                    

2.2 Trường hợp bài toán phẳng.




                               

3. Phân bố ứng suất do trọng lượng bản thân của đất gây nên.
                    

3.1 Trường hợp đất nền đồng nhất.





                    

3.2 Trường hợp đất nền gồm  nhiều lớp có tính chất khác nhau.
                    

3.3 Trường hợp đất nền có mực nước ngầm.
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                                         CHƯƠNG III: BIẾN DẠNG VÀ ĐỘ LÚN CỦA NỀN ĐẤT
(6 tiết)
         
1. Tính biến dạng của đất.






                    
1.1. Các nghiên cứu về tính chất biến dạng của đất.


                    

1.2. Các đặc điểm biến dạng của đất.




                    

1.3. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến biến dạng lún của đất.
                  

2. Tính toán độ lún cuối cùng của nền đất.



                  

2.1. Trường hợp cơ bản: Độ lún của đất trong các trường hợp thí nghiệm nén.      

2.2. Tính toán độ lún cuối cùng của nền đất dưới móng công trình
                  

3. Lý thuyết cố kết thấm và tính toán độ lún theo thời gian.


       

3.1. Lý thuyết cố kết thấm của K.Terzaghi và phương trình vi phân cố kết thấm.           

3.2. Tính toán độ lún của nền đất theo thời gian trong điều kiện bài toán một chiều. 
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CHƯƠNG IV: CƯỜNG ĐỘ VÀ ỔN ĐỊNH CỦA NỀN ĐẤT
(6 tiết)
         
1. Sức chống cắt của đất.






       
       
1.1. Sức chống cắt cực hạn của đất, định luật cắt của đất. 


       

1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến sức chống cắt của đất.



       

2. Trạng thái cân bằng giới hạn tại một điểm trong nền đất và điều kiện cân Bằng giới hạn MOHR - COULOMB





                    

2.1 Trạng thái cân bằng bền và trạng thái cân bằng giới hạn tại một điểm



2.2 Điều kiện cân bằng giới hạn Mohr - Coulomb. 



       
3. Xác định sức chịu tải của nền đất





       
3.1. Phương pháp tính toán dựa vào lý luận nền biến dạng tuyến tính kết hợp với điều kiện cân bằng giới hạn







       

3.2 Phương pháp tính toán dựa vào lý thuyết cân bằng giới hạn. 

       

4. Ổn định của mái dốc







       
4.1. Điều kiện ổn định của đất trên mái dốc.




       

4.2. Phân tích ổn định mái dốc theo phương pháp mặt trượt cung tròn hình trụ    
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CHƯƠNG 5: TÍNH TOÁN ÁP LỰC ĐẤT LÊN LƯNG TƯỜNG CHẮN (6 tiết)
1. Áp lực đất và điều kiện sản sinh ra áp lực đất. 



      
2. Phương pháp xác định áp lực tĩnh của đất lên tường.


      

3. Lý thuyết áp lực đất của C.A.Coulomb. 


                            
3.1. Tính toán áp lực chủ động của đất theo lý thuyết C.A.Coulomb.     

3.2. Tính toán áp lực bị động tác dụng lên lưng tường chắn.
     

4. Tính toán áp lực đất lên tường chắn trong các trường hợp thường gặp. 
     
4.1. Trường hợp tải trọng ngoài tác dụng lên mặt đất.



     

4.2. Trường hợp lưng tường gãy khúc và mặt đất phẳng.



     

4.3. Trường hợp đất đắp sau tường gồm nhiều lớp.



     

4.4. Trường hợp đất đắp sau tường có nước ngầm.
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MÔN THI: KẾT CẤU CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG 
· Số tín chỉ: 

4  
· Phân bố thời gian: 
Lên lớp: 60 tiết; Tự học: 120 tiết 
· Đơn vị phụ trách: 
Khoa Xây dựng Cầu đường 
I. MỤC ĐÍCH: 

Mục đích chung: Mục đích của môn học nhằm hệ thống hóa khối lượng kiến thức về kết cấu công trình xây dựng nói chung kết cấu công trình giao thông nói riêng và rèn luyện kỹ năng tính toán của học viên (HV). Để có đủ khả năng đáp ứng việc tiếp thu kiến thức, chủ động trong NCKH của các học phần ở bậc học cao học thuộc mã ngành HV đăng ký.

Mục đích cụ thể: 

- Giải quyết được các bài toán cơ học kết cấu đã được học trong chương trình đại học, đồng thời vận dụng giải các bài toán thuộc lĩnh vực kết cấu công trình giao thông. 

- Nắm được nguyên lý, trình tự, phương pháp thiết kế hoàn chỉnh một tuyến đường với các yếu tố cơ bản; quan hệ vận tải trong mạng lưới đường; triển khai từ bản vẽ thiết kế ra thực tế công trường.
II. YÊU CẦU:

Để đạt kết quả tốt môn học học viên cần:

· Lên lớp ôn lại lý thuyết và giải quyết nhiệm vụ bài tập;

· Hệ thống hóa lại kiến thức Cơ học kết cấu đã được học trong chương trình Đại học;
· Nắm vững kiến thức về kết cấu cầu bê tông cốt thép và cầu thép trên đường ô tô;

· Học viên cần có kỹ năng vận dụng và thực hành các dạng bài tập về kết cấu công trình cầu;

· Nắm vững các yếu tố cơ bản của đường ôtô, các khái niệm, nguyên lý cấu tạo, thiết kế các yếu tố hình học của tuyến đường; của mạng lưới đường và sự phân loại, phân cấp đường ôtô; quy luật cơ bản về chuyển động của ô tô trên đường; luận chứng hiệu quả đầu tuyến đường;
· Nắm vững các khái niệm và nguyên tắc cấu tạo nền đường, kết cấu áo đường, thiết kế cấu tạo và tính toán ổn định nền đường; tính toán kết cấu áo đường mềm, kết cấu áo đường cứng;

· Nắm được ý nghĩa và tầm quan trọng của hệ thống thoát nước mặt - ngầm dọc tuyến đối với đường ôtô; những kiến thức cần thiết về quy hoạch mạng lưới thoát nước mặt và nước ngầm. Tính toán kích thước và lựa chọn cấu tạo các công trình thoát nước trên tuyến.
III. NỘI DUNG:
( PHẦN 1: KẾT CẤU CÔNG TRÌNH CẦU (30 tiết)
- Chương 1: Lý thuyết tổng quát về cách xác định nội lực trong các hệ thanh tĩnh định (8 tiết)
1.1. Khái niệm chung.

1.2. Cách xác định nội lực trong hệ thanh tĩnh định chịu tải trọng bất động theo phương pháp giải tích.

1.3. Biểu đồ nội lực.

1.4. Cách xác định nội lực trong hệ thanh tĩnh định chịu tải trọng bất động theo ngôn ngữ ma trận.

1.5. Phương pháp nghiên cứu hệ thanh tĩnh định chịu tải trọng di động.

1.6. Cách tính hệ có hệ thống truyền lực (tính hệ dầm mặt cầu trong cầu thép).

1.7. Cách xác định nội lực trong hệ thanh tĩnh định chịu tải trọng di động theo ngôn ngữ ma trận – Ma trận ảnh hưởng.

1.8. Cách xác định các đại lượng nghiên cứu tương ứng với các tải trọng khác nhau theo Đường ảnh hưởng (ĐAH).

1.9. Cách xác định các đại lượng nghiên cứu trong trường hợp ĐAH gồm những đoạn thẳng.

1.10. Cách dùng ĐAH để xác định vị trí bất lợi của tải trọng.

1.11. Bài tập.

- Chương 2:  Dầm và khung tĩnh định (3 tiết)
2.1. Phân loại dầm tĩnh định

2.2. Cách tính dầm tĩnh định đơn giản.

2.3. Cách tính dầm tĩnh định nhiều nhịp.

2.4. Ma trận ảnh hưởng trong dầm tĩnh định.

2.5. Khái niệm về biểu đồ bao nội lực.

2.6. Cách xác định mô men uốn lớn nhất trong dầm đơn giản chịu tải trọng tập trung di động.

2.7. Cách tính khung tĩnh định

2.8. Bài tập.

- Chương 3:  Giàn tĩnh định  (2 tiết)
3.1. Khái niệm.

3.2. Cách xác định nội lực trong giàn chịu tải trọng bất động theo phương pháp giải tích.

3.3. Phân tích hình dạng của các giàn dầm đơn giản.

3.4. Cách vẽ ĐAH của phản lực và nội lực trong giàn.

3.5. Bài tập.

- Chương 4:  Lý thuyết tổng quát về phương pháp lực và cách tính các hệ phẳng siêu tĩnh (7 tiết)
4.1. Khái niệm về hệ siêu tĩnh.

4.2. Bậc siêu tĩnh.

4.3. Nội dung phương pháp lực và cách tính hệ siêu tĩnh chịu tải trọng bất động.

4.4. Cách tính hệ siêu tĩnh chịu tác dụng của sự thay đổi nhiệt độ.

4.5. Cách tính hệ siêu tĩnh chịu tác dụng của sự chuyển vị gối tựa và biến dạng tập trung.

4.6. Cách tính hệ siêu tĩnh chịu tác dụng đồng thời của nhiều nguyên nhân.

4.7. Cách xác định chuyển vị trong hệ siêu tĩnh.

4.8. Cách kiểm tra kết quả.

4.9. Cách tính hệ siêu tĩnh chịu tác dụng của tải trọng di động.

4.10. Cách tính hệ siêu tĩnh chịu tải trọng bất động, sự thay đổi nhiệt độ, chuyển vị gối tựa và biến dạng tập trung theo ngôn ngữ ma trận.

4.11. Cách tính hệ siêu tĩnh chịu tải trọng di động theo ngôn ngữ ma trận.

4.12. Cách vận dụng tính chất đối xứng của hệ

4.13. Bài tập.

- Chương 5: Cách xác định chuyển vị trong hệ thanh đàn hồi tuyến tính (5 tiết)
5.1. Cách xác định chuyển vị theo thế năng biến dạng đàn hồi.

5.2. Công thức chuyển vị tổng quát của hệ thanh (Công thức Mắcxoen – Mo, 1874).

5.3. Cách vận dụng công thức chuyển vị.

5.4. Cách tính các tích phân trong công thức chuyển vị theo cách “nhân biểu đồ”.

5.5. Cách tính gần đúng các tích phân trong công thức chuyển vị.

5.6. Khái niệm về chuyển vị khái quát và lực khái quát.

5.7. Dạng ma trận của công thức tính chuyển vị.

5.8. Cách vận dụng công thức chuyển vị dưới dạng ma trận.

5.9. Cách xác định chuyển vị trong hệ thanh chịu tải trọng di động.

5.10. Bài tập.

- Chương 6:  Dầm liên tục (5 tiết)
6.1. Khái niệm về dầm liên tục;

6.2. Cách tính dầm liên tục theo phương pháp lực phương trình ba mômen;

6.3. Cách tính dầm liên tục theo phương pháp tiêu cự mômen;

6.4. Cách tính dầm liên tục chịu tải trọng di động;

6.5. Cách tính dầm liên tục theo ngôn ngữ ma trận;

6.6. Cách tính dầm liên tục đặt trên các gối tựa đàn hồi;

6.7. Bài tập.

( PHẦN 2: KẾT CẤU CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG (30 tiết)

- Chương 1:  Thiết kế hình học đường ôtô (8 tiết)
1.1. Các khái niệm chung;

1.2. Các yếu tố cơ bản của đường ô tô trên bình đồ, trắc dọc và trắc ngang: Cơ sở lý thuyết, tiêu chuẩn áp dụng và kinh nghiệm để xác định các yếu tố này.

1.3. Nút giao thông.

- Chương 2:  Công trình thoát nước trên đường ôtô (5 tiết)
2.1. Quy hoạch hệ thống thoát đường ô tô (hệ thống nước mặt và thoát nước ngầm);
2.2. Tính toán thủy văn và thủy lực các công trình thoát nước nhỏ trên đường ôtô;
- Chương 3:  Nền đường ôtô (7 tiết)
3.1. Các yêu cầu đối với nền đường ôtô.
3.2. Cường độ và độ ổn định của nền đường.

3.3. Chế độ thủy nhiệt của nền đường.

3.4. Ốn định mái dốc nền đường đào-đắp.

3.5. Ổn định nền đường qua vùng đất yếu và các biện pháp xử lý.

- Chương 4: Kết cấu áo đường ôtô (10 tiết)
4.1. Các yêu cầu đối với kết cấu áo đường ôtô;

4.2. Nguyên tắc cấu tạo kết cấu áo đường ôtô;

4.3. Thiết kế kết cấu áo đường mềm;

4.4. Thiết kế mặt đường bê tông xi măng;
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[1] Lều Thọ Trình, “Cơ học kết cấu Tập 1 & 2”. Nhà xuất bản Đại học và Trung học chuyên nghiệp. Năm 1986; (có thể dùng sách xuất bản của các năm sau)

[2] Lê Đình Tâm. “Cầu bê tông cốt thép trên đường ôtô. Tập 1 & 2”. Nhà xuất bản Xây dựng. Năm 2008.

[3] Lê Đình Tâm. “ Cầu thép”. Nhà xuất bản Giao thông vận tải. Năm 2009.

[4] Nguyễn Bình Hà, Nguyễn Minh Hùng. “Cơ sở và ví dụ tính toán cầu dầm và cầu giàn thép”.  Nhà xuất bản Xây dựng. Năm 2008.

[5] Nguyễn Viết Trung, Nguyễn Thị Tuyết Trinh. “Cầu thép”. Nhà xuất bản Xây dựng. Năm 2013.

[6] Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Văn Mỹ. “Hướng dẫn thiết kế cầu thép”. Nhà xuất bản Giáo duc. Năm 1998.

[7] Nguyễn Xuân Toản, Nguyễn Văn Mỹ. “Thiết kế cầu thép”. Nhà xuất bản Xây dựng. Năm 2012.

Phần 2: 
Kết cấu công trình Đường
[1] Đỗ Bá Chương - Thiết kế đường ô tô tập I – Nhà xuất bản giáo dục 2000 

[2] Dương Học Hải, Nguyễn Xuân Trục - Thiết kế đường ô tô tập II, tập III, tập IV Nhà xuất bản giáo dục 1999 - 2004

[3] Nguyễn Xuân Trục, Dương Học Hải, Vũ Đình Phụng, Sổ tay thiết kế đường ôtô tập 1, Nhà xuất bản Giáo dục, 2001.
[4] Nguyễn Xuân Trục, Dương Học Hải, Vũ Đình Phụng, Sổ tay thiết kế đường ôtô tập 2, Nhà xuất bản Xây dựng, 2003.
[5] Nguyễn Xuân Trục, Nguyễn Quang đạo, Sổ tay thiết kế đường ôtô tập 3, Nhà xuất bản Xây Dựng, 2003.
[6] TCVN 4054 - 2005, Đường ô tô - yêu cầu thiết kế.
[7] TCVN 5729 - 2012, Đường cao tốc - tiêu chuẩn thiết kế. 

[8] 22TCN 211 - 2006, Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu áo đường mềm.
[9] Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu áo đường cứng: 22TCN 223-95; QĐ 3230/QĐ-BGTVT ngày 14/12/2012.
[10] TCVN 9845 - 2013, Tính toán các đặc trưng dòng chảy lũ.
3. Các dạng bài tập:
Phần Cầu:
· Xác định nội lực (M, V) của công-son xà mũ trụ đỡ hai nhịp dầm giản đơn chịu hoạt tải HL93 và đoàn người.

· Xác định nội lực (M, V) và chuyển vị thẳng đứng đối với hệ dầm ghép tĩnh định chịu tải trọng tĩnh.

· Xác định nội lực (M, V) của kết cấu dầm siêu tĩnh (2-3 bậc) chịu tải trọng tĩnh: dầm liên tục, cầu khung.

Phần Đường ôtô:

· Đánh giá, lựa chọn cấp hạng tuyến đường;

· Tính toán các yếu tố hình học của đường ôtô;

· Tính toán thủy văn, thủy lực công trình thoát nước trên đường ôtô;

· Tính toán kiểm tra ổn định của nền đường đào - đắp;

· Tính toán ổn định và lún nền đắp trên nền đất yếu; Tính toán tương ứng với các biện pháp xử lý (đào bỏ đất yếu 1 phần, tăng cường sức chịu tải nền đất yếu, đặt thiết bị thoát nước theo phương thẳng đứng, ...);

· Đề xuất - tính toán - lựa chọn kết cấu áo đường mềm/cứng.
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